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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
NGÀNH, NGHÈ TIN HỌC VĂN PHÒNG; LỚP TTV23B2; NIÊN KHÓA: 2023 - 2025

TT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số
TC

Thời gian học tập (giờ) Học kỳ Địa điểm 
thực hiện Giáo viên giảng dạy Ghi chú

TS LT TH/BT Thi/KT
HỌC KỲ 1

1 MH02231 Tin học 2 45 15 29 1

HK1 
(Tháng 

9/2023 - 
01/2024)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 2)

Cao Hồng Ngoan

2 MH04226 Tiếng anh 4 90 30 56 4 Nguyễn Thị Mỹ Thanh

3 MĐ02078 Hệ điều hành Windows 2 45 15 28 2 Trần Thành Tài

4 MĐ01118 Kỹ thuật sử dụng bàn phím 1 30 4 24 2 Trần Thành Tài

5 MĐ03237 Thiết kể trình diễn ừên MT 3 75 15 56 4 Nguyễn Thanh Phong

6 MĐ03216 Soạn thảo văn bản điện tử 3 75 15 56 4 Phạm Văn Nhã

Tổng cộng: 15 360 94 249 17
HỌC KỶ 2

7 MH02072 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2

HK2
(Tháng

02/2024-
6/2024)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 2)

Phạm Thị Lan Nhi

8 MH02073 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2 45 21 21 3 Võ Phước Sang

9 MH01074 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 Phạm Phúc Lâm

10 MH01185 Pháp luật 1 15 9 5 1 Phạm Thị Lan Nhi

11 MĐ02132 Lập trình căn bản 2 45 15 28 2 Trần Phước Lập

12 MH02107 Kỹ năng mềm 2 30 28 0 2 Trần Thanh Dũng

13 MH02295 Văn bản pháp qui 2 45 15 28 2 Nguyễn Mai Anh Thư

14 MH02230 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 28 2 Nguyễn Thị Mỹ Thanh

15 MĐ03008 Bảng tính điện tử 3 75 15 56 4 Trần Thành Tài TG

Tổng cộng: 17 360 137 203 20
Nghỉ tết nguyên đán từ 05/02/2024 đến 18/02/2024

Nghỉ hè tháng 7, 8/2024



HỌC KỲ 3

16 MĐ03018
Cài đặt, vận hành và sử dụng 
các thiết bị văn phòng thông 
dụng

3 75 15 56 4

HK3
(Tháng

9/2024-
01/2025)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuât - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 2)

Trần Phước Lập

17 MĐ03015 Cài đặt và lắp ráp máy vi tính 3 75 15 56 4 Phạm Văn Nhã

18 MĐ02017 Cài đặt, thiết lập, quản lý và 
vận hành mạng LAN, Internet.

2 45 15 28 2 Trần Phước Lập

19 MĐ03133 Lập trình quản lý 3 75 15 56 4 Nguyễn Thanh Phong

20 MĐ03240 Thiết kế Web 3 75 15 56 4 Nguyễn Thanh Phong
Tổng cộng: 14 345 75 252 18

HỌC KỲ 4
21 MĐ03307 Xử lý ảnh bằng Photoshop 3 75 15 56 4

HK4
(Tháng

02/2025-
6/2025)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 2)

Phạm Văn Nhã

22 MĐ03079 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 3 75 15 56 4 Trần Thành Tài

23 MĐ04194 PHP và MySQL 4 90 30 56 4 Nguyễn Thanh Phong

24 MĐ03287 Thực tập tốt nghiệp 3 135 0 134 1 Giáo viên bộ môn
--------- “G

Tổng cộng: 13 375 60 302 13 m :  
. r

Nghỉ tết nguyên đán từ 20/01/2025 đến 02/02/2025 "qiJ i

Nghi hè tháng 7/2025 ANlì
THI TÓT NGHIỆP

25 MH00160 Lý thuyết chuyên môn 0 0 0 0 0
Tháng
8/2025

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 2)
26 MH00259 Thực hành 0 0 0 0 0

AP


